
Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh Ghi chú

MA-1 Đặng Văn Giang 29/03/2001 Nam SXCT 50506111 Không khám sức khỏe

MA-2 Hoàng Văn Đạt 27/02/2000 Nam SXCT 50514209 Không khám sức khỏe

MA-3 Ngô Trí Huỳnh Phúc 28/07/2003 Nam SXCT 50514202 Không khám sức khỏe

MA-4 Nguyễn Trung Kiên 19/06/2003 Nam SXCT 50505867 Không khám sức khỏe

MA-5 Phạm Duy Khánh 10/01/2002 Nam SXCT 50506198 Không khám sức khỏe

MA-6 Trần Văn Lưu 18/09/2002 Nam SXCT 50505968 Không khám sức khỏe

MA-7 Lý Văn Trọng 12/02/1996 Nam SXCT 50505961 Không khám sức khỏe

MA-8 Nguyễn Tất Thành 10/11/1986 Nam SXCT 50511141 Không khám sức khỏe

MA-9 Nguyễn Tiến Sang 27/07/2001 Nam SXCT 50500197 Không khám sức khỏe

MA-10 Nguyễn Văn Phương 10/05/1986 Nam SXCT 50513219 Không khám sức khỏe

MA-11 Đinh Văn Chiến 17/10/1999 Nam SXCT 50511994 Khám sức khỏe

MA-12 Nguyễn Thị Phương Anh 23/02/1996 Nữ SXCT 51100027 Không khám sức khỏe

MA-13 Bùi Chí Tài 03/01/2002 Nam SXCT 50508009 Không khám sức khỏe

MA-14 Trần Ngọc Ánh 31/05/2002 Nữ SXCT 51100824 Không khám sức khỏe

MA-15 Lê Văn Khang 29/01/2004 Nam SXCT 50507207 Khám sức khỏe

MA-16 Lê Mạnh Hùng 06/01/1990 Nam SXCT 50518379 Không khám sức khỏe

MA-17 Giang Thị Thao 02/11/1995 Nữ SXCT 51100145 Không khám sức khỏe

MA-18 Nguyễn Thị Mai Anh 10/10/2003 Nữ SXCT 51111338 Không khám sức khỏe

MA-19 Mai Lê Bảo Yến 26/08/2002 Nữ SXCT 51112314 Không khám sức khỏe

MA-20 Nguyễn Huyền Trang 14/09/1993 Nữ SXCT 51100312 Không khám sức khỏe

MA-21 Trần Thị Hậu 20/11/1998 Nữ SXCT 51110704 Không khám sức khỏe

MA-22 Nguyễn Đức Trường 08/02/2002 Nam SXCT 50509423 Không khám sức khỏe
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MA-23 Vũ Tiến Anh 06/03/2000 Nam SXCT 50506739 Không khám sức khỏe

MA-24 Ngô Văn Tài 05/01/1998 Nam SXCT 50511943 Không khám sức khỏe

MA-25 Đào Xuân Quyền 07/09/2004 Nam SXCT 50510685 Không khám sức khỏe

MA-26 Hà Văn Thành 18/10/2002 Nam SXCT 50510733 Không khám sức khỏe

MA-27 Nguyễn Như Trung 23/07/2002 Nam SXCT 50518442 Không khám sức khỏe

MA-28 Nguyễn Viết Huy 20/06/2002 Nam SXCT 50511939 Không khám sức khỏe

MA-29 Phạm Quốc Bảo 05/09/2002 Nam SXCT 50510734 Không khám sức khỏe

MA-30 Trịnh Nghĩa Minh 05/11/2002 Nam SXCT 50512118 Không khám sức khỏe

MA-31 Trịnh Văn Thời 01/12/2002 Nam SXCT 50513186 Không khám sức khỏe

MA-32 Hà Văn Quyến 24/12/1993 Nam SXCT 50504715 Không khám sức khỏe

MA-33 Nguyễn Quang Thịnh 15/11/1994 Nam SXCT 50516115 Không khám sức khỏe

MA-34 Nguyễn Viết Thắng 18/12/2002 Nam SXCT 51036338 Không khám sức khỏe

MA-35 Phạm Hồng Lâm 02/09/2002 Nam SXCT 51036048 Không khám sức khỏe

MA-36 Trịnh Văn Tây 24/04/2003 Nam SXCT 51033149 Không khám sức khỏe

MA-37 Ngô Minh Hoài 05/05/1999 Nam SXCT 50513744 Không khám sức khỏe

MA-38 Nguyễn Văn Trọng 17/08/1999 Nam SXCT 50511462 Không khám sức khỏe

MA-39 Nguyễn Thị Thu Nguyên 06/10/2004 Nữ SXCT 51111373 Khám sức khỏe

MA-40 Ngô Văn Hội 16/04/1984 Nam SXCT 50506181 Khám sức khỏe

MA-41 Trần Thị Ngọc Cẩm 10/07/1990 Nữ SXCT 91231558 Không khám sức khỏe

MA-42 Đào Thành Công 03/04/1993 Nam SXCT 50500432 Không khám sức khỏe

MA-43 Hồ Công Linh 16/11/1990 Nam SXCT 50514125 Không khám sức khỏe

MA-44 Lê Văn Đạt 03/03/1997 Nam SXCT 50514626 Không khám sức khỏe

MA-45 Nguyễn Văn Minh 09/03/2000 Nam SXCT 50505674 Khám sức khỏe

MA-46 Lê Đức Cường 26/10/1999 Nam SXCT 50511482 Không khám sức khỏe

MA-47 Lương Văn Huỳnh 16/03/1999 Nam SXCT 50510096 Không khám sức khỏe



MA-48 Phạm Thế Nguyên 06/11/2001 Nam SXCT 50511116 Không khám sức khỏe

MA-49 Nguyễn Xuân Cường 16/04/1999 Nam SXCT 50120357 Khám sức khỏe

MA-50 Trần Trung Hiếu 01/08/2004 Nam SXCT 50518188 Không khám sức khỏe

MA-51 NÔNG THỊ MAI CHI 28/08/2004 Nữ SXCT 51101741 Không khám sức khỏe

MA-52 Huỳnh Ngọc Tuyển 21/11/1990 Nam SXCT 50519829 Không khám sức khỏe

MA-53 Nguyễn Văn Cảnh 21/08/2003 Nam SXCT 50515810 Không khám sức khỏe

MA-54 Nguyễn Văn Duy Thăng 06/10/2004 Nam SXCT 50505677 Không khám sức khỏe

MA-56 Nguyễn Văn Huỳnh 06/12/2002 Nam SXCT 50514138 Khám sức khỏe

MA-57 Ngô Văn Hà 11/08/1989 Nam SXCT 50516056 Không khám sức khỏe

MA-58 Nguyễn Hữu Phong 20/12/1987 Nam SXCT 90900263 Khám sức khỏe

MA-59 Nguyễn Văn Vượng 08/08/1987 Nam SXCT 90900410 Khám sức khỏe

MA-60 Phạm Văn Thuân 27/04/1988 Nam SXCT 90900452 Khám sức khỏe

MA-61 Cao Sỹ Tiến 30/04/1990 Nam SXCT 50512501 Không khám sức khỏe

MA-62 Nguyễn Minh Tú 25/03/1988 Nam SXCT 50504525 Không khám sức khỏe

MA-63 Lê Công Duyên 02/09/1986 Nam SXCT 50512702 Không khám sức khỏe

MA-64 Lê Văn Định 10/05/1986 Nam SXCT 50512379 Không khám sức khỏe

MA-65 Nguyễn Văn Hóa 20/05/1986 Nam SXCT 50510154 Không khám sức khỏe

MA-66 Lê Trung Đức 01/10/1991 Nam SXCT 50514001 Khám sức khỏe

MA-67 Lê Phúc Sang 19/01/1999 Nam SXCT 50521981 Khám sức khỏe

MA-68 Trần Thị Thúy 12/01/1987 Nữ SXCT 91207683 Không khám sức khỏe

MA-69 Trần Văn Huy 11/07/2001 Nam SXCT 51000069 Khám sức khỏe

MA-70 Cấn Văn Tuân 28/06/1989 Nam SXCT 50507833 Khám sức khỏe

MA-71 Nguyễn Thị Minh Huyền 11/09/2004 Nữ SXCT 50504683 Khám sức khỏe

MA-72 Ân Mai Phương 20/10/2004 Nữ SXCT 50524168 Không khám sức khỏe

MA-73 Đỗ Thanh Thuỳ 17/08/2003 Nữ SXCT 50504130 Không khám sức khỏe



MA-74 Vũ Thị Thương 26/08/2004 Nữ SXCT 51107749 Không khám sức khỏe

MA-75 Phạm Thị Duyên 30/08/2000 Nữ SXCT 51102045 Không khám sức khỏe

MA-76 Lê Ngọc Minh 23/04/2002 Nam SXCT 50511737 Khám sức khỏe

MA-77 Mai Duy Công 20/12/2004 Nam SXCT 50504349 Không khám sức khỏe

MA-78 Trần Thị Hạnh 13/04/1993 Nữ SXCT 91230802 Không khám sức khỏe

MA-79 Trương Văn Cường 14/04/1997 Nam SXCT 50510860 Không khám sức khỏe

MA-80 Nguyễn Ngọc Hà 08/02/1996 Nam SXCT 51032556 Khám sức khỏe

AG-1 Lương Thị Lọm 29/12/1996 Nữ
Nông 

nghiệp
50533411 Không khám sức khỏe

AG-2 Nguyễn Thế Anh 12/10/2001 Nam
Nông 

nghiệp
51120708 Không khám sức khỏe

AG-3 Phan Văn Trường 20/03/1987 Nam
Nông 

nghiệp
90801908 Không khám sức khỏe

AG-4 Đằng Văn Túc 17/08/1999 Nam
Nông 

nghiệp
51122153 Không khám sức khỏe

AG-5 Vi Thái Sự 23/08/2001 Nam
Nông 

nghiệp
90800860 Khám sức khỏe

AG-6 Xeo Văn Phú 20/10/2001 Nam
Nông 

nghiệp
90802606 Không khám sức khỏe

AG-7 Nguyễn Văn Vinh 14/10/2003 Nam
Nông 

nghiệp
90801910 Không khám sức khỏe

AG-8 Lò Thanh Quyền 29/11/2000 Nam
Nông 

nghiệp
50533086 Không khám sức khỏe

AG-9 Ngô Văn Hùng 21/11/1995 Nam
Nông 

nghiệp
50531800 Không khám sức khỏe

AG-10 Nguyễn Văn Dương 12/06/1993 Nam
Nông 

nghiệp
50533353 Không khám sức khỏe

AG-11 Nguyễn Văn Thảo 10/09/1985 Nam
Nông 

nghiệp
90801662 Không khám sức khỏe

AG-12 Cầm Thị Phương 22/03/2004 Nữ
Nông 

nghiệp
90801725 Khám sức khỏe

AG-13 Mai Khánh Huyền 03/08/2003 Nữ
Nông 

nghiệp
90801658 Khám sức khỏe

AG-14 Nguyễn Thị Thùy 18/08/1999 Nữ
Nông 

nghiệp
50300127 Khám sức khỏe

AG-15 Hà Khánh Linh 24/11/2004 Nữ
Nông 

nghiệp
50531320 Không khám sức khỏe

AG-16 Hà Thùy Dung 08/08/2003 Nữ
Nông 

nghiệp
90801716 Không khám sức khỏe

AG-17 Nguyễn Đức Sơn 02/08/1993 Nam
Nông 

nghiệp
50303140 Khám sức khỏe

AG-18 Vy Văn Thìn 20/09/1990 Nam
Nông 

nghiệp
90900598 Khám sức khỏe



AG-19 Đậu Văn Thành 16/12/1994 Nam
Nông 

nghiệp
50533345 Không khám sức khỏe

AG-20 Sùng A Dếnh 15/03/2000 Nam
Nông 

nghiệp
51120467 Không khám sức khỏe

AG-21 Trương Văn Thuận 28/03/1996 Nam
Nông 

nghiệp
50533837 Không khám sức khỏe

AG-22 Vi Thị Thương Thương 07/07/2002 Nữ
Nông 

nghiệp
50533920 Không khám sức khỏe

AG-23 Vũ Thị Như Quỳnh 31/03/2002 Nữ
Nông 

nghiệp
50533166 Không khám sức khỏe

AG-24 Phạm Văn Lượng 22/06/1989 Nam
Nông 

nghiệp
90801843 Không khám sức khỏe

AG-25 Nguyễn Thị Trang 30/07/1997 Nữ
Nông 

nghiệp
90801744 Không khám sức khỏe

AG-26 Lê Hồng Phương 20/06/1994 Nam
Nông 

nghiệp
51121577 Không khám sức khỏe

AG-27 Lục Minh Khôi 30/04/2001 Nam
Nông 

nghiệp
50530329 Không khám sức khỏe

AG-28 Lương Hoàng Tiệp 19/04/1998 Nam
Nông 

nghiệp
51121100 Không khám sức khỏe

AG-29 Nguyễn Duy Thành 12/01/1999 Nam
Nông 

nghiệp
51121070 Không khám sức khỏe

AG-30 Sùng A Di 02/02/1996 Nam
Nông 

nghiệp
51120500 Không khám sức khỏe

AG-31 Vi Văn Thúc 27/08/1995 Nam
Nông 

nghiệp
90801682 Khám sức khỏe

AG-32 Vừ A Hờ 23/11/1998 Nam
Nông 

nghiệp
51120461 Không khám sức khỏe

AG-33 Lê Thị Hoa 15/06/1991 Nữ
Nông 

nghiệp
90801715 Không khám sức khỏe

AG-34 Trần Hưng Đức 20/10/1992 Nam
Nông 

nghiệp
50533815 Không khám sức khỏe

AG-35 Võ Văn Thành 04/11/1993 Nam
Nông 

nghiệp
90801913 Không khám sức khỏe

AG-36 Trần Thị Uyên 16/08/2002 Nữ
Nông 

nghiệp
90801752 Không khám sức khỏe

AG-37 Lê Thị Tuyết 27/09/1993 Nữ
Nông 

nghiệp
51120860 Không khám sức khỏe


